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[bookmark: _GoBack]ĐS8-C2-CD13. ÔN TẬP CHƯƠNG II 
PHIẾU 1
Dạng 1: Tính 
Bài 1: Thực hiện phép tính sau :


a) 				b) 
Bài 2: Thực hiện phép tính :





a)  +                                          b)  +  
Bài 3: Tính




 a)  	   b)          c)       		 d) 
Bài 4: Tính




a) 	   b)            c) 	  d) 


Bài 5: Cho biểu thức:  A  = và  B  =. Chứng tỏ A=B.
Dạng 2: Rút gọn phân thức
Bài 6: Rút gọn các phân thức 

a) 		b)[image: ];			   c)[image: ]
Dạng 3: Biến đổi biểu thức hữu tỉ

Bài 7: Cho biểu thức: P = 
a) Tìm ĐKX Đ và rút gọn P.

b) Tính giá trị của biểu thức P tại 
c) Tìm giá trị của x để giá trị của P bằng  -1.

Bài 8:   Cho biểu thức: M =
a)Tìm ĐKX Đ của M.
b) Rút gọn M

c) Tính giá trị của M tại  
d)Tìm giá trị của x để giá trị của M bằng 0; bằng 1.
e)Tìm giá trị nguyên của x để M nhận giá trị nguyên 
Bài 9: Cho biểu thức:


a) Tìm những giá trị của a để P xác định
b) Rút gọn P

c) Tìm giá trị của a để  nhỏ nhất và tìm giá trị đó

Bài 10: Cho biểu thức  D = 
a) Rút gọn biểu thức D
b) Tìm x nguyên để D có giá trị nguyên

c) Tìm giá trị của D khi  
HƯỚNG DẪN
Bài 1: Tính

a)

b) 
Bài 2: Thực hiện phép tính :

a/                                   

b)Bài 3: 

a)

b) 

c)    

d)    
Bài 4:

a) 

 b)   

c)     

d)   
Bài 5: Ta có  

       
Vậy A=B.
Bài 6:

a ) 

b)[image: ]

c) [image: ].




Bài 7: a)ĐKX Đ: x0; x7  ta có:   P = (*)


  b) Với  thì 

Thay x = -1 vào biểu thức (*) ta có: P= 


Vậy giá trị của P tại   là 

c) x = 
Bài 8:




a)ĐKX Đ: x – 4  0;  x+4 0 hay x4

b) Với đk  ta có:


M = =(*)


c)Với  thì 

Thay x = -2 vào biểu thức (*) ta có: M= 


Vậy giá trị của M tại   là 

d) M =0  ( không thỏa mãn đk) 


    (Không có giá trị của x thỏa mãn)
Vậy không có giá trị nào của x để giá trị của M = 0;M= 1.

e)

 M có giá trị nguyên khi x- 4  Ư(8)  
	x- 4
	-8
	-4
	-2
	-1
	1
	2
	4
	8

	x
	-4
	0
	2
	3
	5
	6
	8
	12



Nhận thấy  không thỏa mãn điều kiện.  

Vậy với thì biểu thức A có giá trị nguyên.

Bài 9: a) P xác định  

b) Đặt 

 

Vậy  

c) 



Vậy GTNN của  bằng  khi  
Bài 10:


a) Nếu   thì   nên 


D =  = 


Nếu   thì   nên


D =  = 

Nếu  thì biểu thức D không xác định


b) Để D có giá trị nguyên thì   hoặc  có giá trị nguyên



+)  có giá trị nguyên   


Vì  là tích của hai số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 2 với mọi  s



+)  có giá trị nguyên 



c) Khi  nên D =  = 
PHIẾU 2

Bài 1: T×m ®a thøc A, biÕt r»ng:   

Bài 2: Chứng minh rằng: 
Bài 3: Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau:
a) [image: ];
[image: ].



Bài 4: Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào   

a) 

b) 
Bài 5: Tìm x:



a)  (  là những hằng số);



b)  (  là những hằng số).


Bài 6: Cho  Rút gọn biểu thức:

Bài 7: Cho  hãy rút gọn phân thức:




Bài 8: Tính giá trị của biểu thức:


                  với 
Bài 9: Rút gọn các biểu thức sau:

a) 

b) 
Bài 10:

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của phân thức: 

b) Tìm giá trị lớn nhất của phân thức: 

HƯỚNG DẪN 
Bài 1: Từ [image: ] suy ra 
A = [image: ]
Bài 2: Phân tích tử thức thành nhân tử bằng cách tách hạng tử:


Phân tích mẫu thức thành nhân tử bằng cách nhóm các hạng tử:



Vậy: 
Bài 3: a) Dïng tÝnh chÊt ph©n phèi, ta cã: 
[image: ].
b) Dïng tÝnh chÊt ph©n phèi , ta cã:
[image: ].

Bài 4: a) MTC của  Ta có:






Vậy biểu thức  đã cho không phụ thuộc vào   

b) MTC của  Ta có:






Vậy biểu thức  đã cho không phụ thuộc vào   

Bài 5: a) 

b) 





Bài 6: Đặt  thì  Thay vào phân thức đã cho ta được: 
Bài 7: Áp dụng hằng đẳng thức

 
Ta bình phương hai vế của đẳng thức đã cho thì được:


Suy ra:

                                               (1)
Biến đổi mẫu thức:

 	(2)
Thay (1) vào (2) thì mẫu thức của A bằng: 



Vậy 
Bài 8: Rút gọn biểu thức đã cho ta có:



Thay  vào biểu thức đã rút gọn ta được:



Bài 9: a) Ta có: 








Vậy  
b) Trước hết ta phân tích các mẫu thức thành nhân tử:









Ta có: 
Bài 10:



a) Vì mẫu thức là  nên phân thức  có GTNN khi  có GTNN. 







Vì nên  nên  , suy ra  có GTNN bằng   khi , tức là  . Khi đó GTNN của phân thức bằng .

b) Mẫu thức dương nên phân thức có GTLN khi có GTLN.



Ta có . Vì  nên .


	GTLN của phân thức bằng  khi .

PHIẾU 3
PHIẾU SỐ 3: ÔN TẬP CHƯƠNG II
Dạng 1. Tìm điều kiện xác định của phân thức
Bài 1. Tìm x để giá trị của mỗi phân thức sau xác định:




a)  		b)  		c)  		d)  
Bài 2. Tìm điều kiện xác định của mỗi phân thức sau:




a)  		b)  		c)  		d)  
Dạng 2. Thực hiện phép tính
Bài 3. Thực hiện các phép tính sau:


a)  với  


b)  với  
Bài 4. Rút gọn các biểu thức sau:


a)  với  


b)  với  
Dạng 3. Tìm x để giá trị của một biểu thức thỏa mãn điều kiện cho trước


Bài 5. Cho phân thức  với  	

a) Tìm x để  


b) Tìm  để  


Bài 6. Cho phân thức  với  

a) Tìm x để  


b) Tìm  để  

Bài 7. Tìm x để phân thức  đạt giá trị lớn nhất.

Bài 8. Tìm x để phân thức  đạt giá trị nhỏ nhất.
Dạng 4. Tổng hợp

Bài 9. Cho biểu thức  

a) Tìm điều kiện xác định của  
b) Rút gọn biểu thức 

c) Tính giá trị của biểu thức tại  


d) Tìm giá trị của  để  .

Bài 10. Cho biểu thức  

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức  

b) Rút gọn biểu thức  


c) Tìm  để  có giá trị nhỏ nhất.


HƯỚNG DẪN 
Bài 1.




a)  		b)  		c)  		d) x 
Bài 2.




a)  		b)  	c)  		d)  
Bài 3.

a) Ta có 

b) Ta có 
Bài 4.

a)  

b)  
Bài 5.

a)  


b) Ta có  .  

 
Bài 6.


a) Ta có  nên  


b) Ta có  nên  

 
Bài 7.

Ta có  

 

Vậy GTNN của  tại x=2
Bài 8

Ta có  

 


Vậy GTNN của  tại  
Bài 9

a)  

b) Ta có 



c) Thay  (TMĐK) vào  ta được  

d) Ta có  (TMĐK)
Bài 10

a)  

b) Ta có  

c) Ta có 


Vậy GTNN của  khi  .
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